
 

 

 



 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số 52/QĐ-THT  ngày 18/5/2022 của trường tiểu học Trưng 

Trắc về Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1  chương trình  GDPT 2018 

sử dụng trong trường Tiểu học Trưng Trắc Năm học 2022-2023) 
 

TT Tên 

sách  

Bộ sách  Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng 

Việt 1 

Cùng học 

để phát 

triển năng 

lực  

Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng, 

Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, 

Trịnh Cam Ly 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam  

2 Toán 

1 

Cùng học 

để phát 

triển năng 

lực  

Đinh Thế Lục (Tổng chủ biên), Phan 

Doãn Thoại (Chủ biên), Nguyễn Phương 

Anh, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Bích 

Thuận 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam  

3 Đạo 

đức 1 

Cùng học 

để phát 

triển năng 

lực  

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên), Huỳnh 

Văn Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh, Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh 

Huân, Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị 

Xuân Phương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam  

4 Tự 

nhiên 

và Xã 

hội 1 

Cùng học 

để phát 

triển năng 

lực  

Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng chủ biên), Phan 

Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng, Nguyễn Hồng Liên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

5 Giáo 

dục 

thể 

chất 1 

Cùng học 

để phát 

triển năng 

lực  

Hồ Dắc Sơn (Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thành 

Trung, Nguyễn Duy Tiến 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam  

6 Âm 

nhạc 1 

Cùng học 

để phát 

triển năng 

lực  

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nga 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam  

7 Mĩ 

thuật 

1 

Cùng học 

để phát 

triển năng 

lực  

Đoàn Thị Mỹ Hương (Tổng chủ biên), 

Trịnh Đức Minh, Bạch Ngọc Diệp (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Gia Bảy, Nguyễn 

Quỳnh Nga, Trần Thị Thu Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam  

8 Hoạt 

động 

 trải 

nghiệ

m 1 

Cùng học 

để phát 

triển năng 

lực  

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thụy Anh (Chủ biên), Bùi Thị Hương 

Liên, Lê Thị Thắm 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam  

9 Tiếng 

Anh 1 

I-Learn 

Smart 

Start 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên) Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

TPHCM 
 


